
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

ĐỐI TƯỢNG, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG 

 BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC 

  

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 

2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 

(sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của  

Luật Xử lý vi phạm hành chính về "Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc", như sau: 

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC 

BẮT BUỘC 

Theo quy định tại Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính, đối tượng bị 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, gồm: 

1. Người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và 

bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 

tháng về một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái 

phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối 

trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược 

đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi 

dưỡng mình nhưng không phải là tội phạm và không có nơi cư trú ổn định. 

2. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện một trong các hành vi xúc phạm 

nhân phẩm, danh dự của người khác, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư 

hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh 

bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ 

chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình nhưng không phải là tội 

phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  

* Lưu ý: Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối 

với các trường hợp sau đây: 

(1) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; 
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(2) Người chưa đủ 18 tuổi;  

(3) Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi;  

(4) Người đang mang thai có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh từ tuyến huyện trở lên; 

(5) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi 

được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 

II. LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ 

GIÁO DỤC BẮT BUỘC 

Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về lập hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc như sau: 

1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc được thực hiện như sau: 

a) Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc. 

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 

pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; 

bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ và 

các tài liệu khác có liên quan; 

b) Đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi 

cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa 

phương để xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú của người đó thì 

lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về 

các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện 

pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm hoặc 

của người đại diện hợp pháp của họ; 

c) Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng 

cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc. 

2. Trường hợp người vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công 

an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, 

nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác 
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minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc đối với người đó. 

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 

pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; 

bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ. 

3. Cơ quan lập hồ sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của 

hồ sơ đề nghị. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, cơ quan lập hồ sơ 

phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện 

hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi 

chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được thông báo. 

III. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TOÀ 

ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ 

GIÁO DỤC BẮT BUỘC 

Điều 102 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về xem xét, quyết định 

việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc như sau: 

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ 

hoặc kể từ ngày Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc lập biên bản về hành vi vi 

phạm mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt 

buộc gửi hồ sơ cho Trưởng Công an cấp huyện. Trong thời hạn 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc 

chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Trưởng Công an 

cấp huyện chuyển lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ sung hồ sơ; thời hạn bổ sung 

là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận lại hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng Công an cấp huyện quyết 

định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, 

Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh (trong trường hợp 

người vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp 

phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc) quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi 

người bị đề nghị áp dụng biện pháp có hành vi vi phạm để quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
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2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc bao gồm:  

a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 

b) Văn bản của Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh 

về việc đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.  

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải 

được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ./.  
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